Trường Tiểu học Hà Thanh    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
 
 Họ , tên Hs :…………………                     	Năm học : 2015 -2016
 Lớp :1…
                                                                     MÔN :TIẾNG VIỆT – LỚP 1
                                         Điểm

                                                                         ( Phần kiểm tra đọc )
	……………………………..
 


I.ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (3đ)
(Thời gian 20- phút, không kể thời gian giao đề)
1. Đọc thầm bài đọc sau :
Chú công
        Lúc mới chào đời , chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu nâu gạch. Sau vài gìơ, công đã có động tác xoè cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.
        Sau hai, ba năm, đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, dược tô điểm bằng những đốm tròn đủ màu sắc . Khi giương rộng,  đuôi xoè tròn như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc óng ánh .
                                                            
                                                                                         Theo Lê Quang Long 
 2.Làm bài tập 
Câu 1 : ( 1điểm) 
a, Tìm và viết tiếng trong bài có vần oc :…………………………………………
b, Viết 1 câu có tiếng chứa vần oc:
……………............................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 2 : ( 1điểm) 
  Đánh  dấu ( + ) vào ô trống trước ý trả lời đúng cho câu hỏi:
 “ Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì ?’’

            	màu xanh sẫm	màu xanh

	màu nâu gạch	màu vàng

Câu 3: ( 1điểm)          
Vài giờ sau khi chào đời, chú công đã biết làm động tác gì?
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………. 
II. ĐỌC THÀNH TIẾNG(7điểm)Hs bốc thăm và trả lời các câu hỏi trong các đề sau “ có đề riêng ” 

Họ tên, chữ kí của giáo viên chấm :

Giám khảo 1 :……………………: Giám khảo 2:………………………………..


                                    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
 	
 Họ , tên Hs :…………………                     	Năm học : 2015 -2016
 Lớp :1…
                                                                     MÔN :TIẾNG VIỆT – LỚP 1
                                         Điểm

                                                                         ( Phần kiểm tra viết )
	……………………………..
 




I.Viết chính tả : ( 8 điểm)(Thời gian viết và làm bài tập  40 phút )

                                              Bài viết : “ Sau cơn mưa”

 Gv đọc cho Hs viết đoạn : “ Sau trận mưa rào ... trôi nhởn nhơ sáng rực lên  trong ánh mặt trời”

II.Bài tập : ( 2điểm )
1. Điền l hay n : 

....ương rẫy               rừng  .....úi	im .....ặng            gánh .....ặng
 
2 . Điền g hay gh :
     
      ....... i nhớ                  ....... ồ .......ề                nhà   .....a             .......ỗ  ........ụ      



         ( Kĩ thuật viết 2điểm )
          2 lỗi viết sai trừ 1 điểm 









1. Kiểm tra đọc:
	GV cho học sinh bắt thăm, đọc một trong số các bài sau:
- Đầm sen 
- Chú công
- Mèo con đi học
- Đi học
- Hồ Gươm
- Cây bàng
- Bác đưa thư
- Người trồng na






































	                                    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
 	
 Họ , tên Hs :…………………                     	Năm học : 2015 -2016
 Lớp :1…
                                                                     MÔN :TOÁN – LỚP 1
                                         Điểm

                                                                    
 
                                    


PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh vào chữ cỏi đặt trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1 : ( 0,5 điểm ) Số 75 đọc là:
 
            A. Bẩy mươi năm        B. Bảy mươi nhăm         C. Bảy mươi lăm      
Câu 2: (0,5 điểm ) Kết quả của phép tính 45 + 12 là:
           A. 53                          B. 37                          C. 57                           D. 33 
Câu 3:   ( 0,5 điểm) Số liền sau số 69 là số:
          A. 70                            B. 68                          C. 60                           D. 71
Câu 4: ( 0,5 điểm) Một tuần có:
A. 10 ngày                  B. 7 ngày                   C. 12 ngày                   D. 30 ngày                                        
Câu 5: ( 1 điểm) Hình bên có:
- ………. Hình tam giác
- ………. Điểm
- ……… đoạn thẳng

PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm) 
    15 +3                   10 - 4	60 + 20	67+ 12	39 - 14 	5 + 12
...............              ................	...............	............	..........	..........
..............	          ................	...............	............	..........	..........
..............	           ................	................	.............	...........	..........
Câu 2 : Tính(1 điểm)
57 - 5 + 2 = 	       18 cm - 5 cm =
69 - 4 +  3 =	50 cm - 30 cm =

Câu 3 : Điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào chỗ chấm ? ( 1 điểm )
1. + 0 ..... 58 + 0                                               16 + 2 .......   18 -2 
40 + 50 ..... 70 - 40                                             12 + 4 ......    4 + 12
Câu 4 :  ( 2Điểm )
Trong vườn có 36 cây vừa na vừa táo . Trong đó có 14 cây na . Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây táo ? 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

Câu5: ( 1 điểm )
Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 2 : .
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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